
TT Trụ sở công ty Địa chỉ trụ sở đơn vị

Địa chỉ nơi sản xuất, sơ 

chế, đóng gói, bảo 

quản, chế biến suất ăn, 

kinh doanh thực phẩm

Mặt hàng cung cấp Kết quả đánh giá

I. Đơn vị cung cấp suất ăn: 04/04 đủ điều kiện

1

Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS 

Group

Lô 11 ô 01 khu đất dịch 

vụ, KĐC mới Tây Nam 

Linh Đàm, phường 

Hoàng Liệt, Hà Nội

Địa chỉ số 2 ngõ 68/79/61 

đường Nguyễn văn Linh, 

phường Long Biên, Hà 

Nội Cung cấp suất ăn sẵn Đủ điều kiện

2

Công ty cổ phần du lịch và thực 

phẩm Sao Việt

Tổ 6, phường Long 

Biên, Hà Nội

Tổ 6, phường Long Biên, 

Hà Nội

Cung cấp suất ăn sẵn 

và thực phẩm Đủ điều kiện

3 Công ty cổ phần 5S Pro

431 Ngọc Thụy,Bồ Đề, 

HN

431 Ngọc Thụy,Bồ Đề, 

HN Cung cấp suất ăn sẵn Đủ điều kiện

4 Công ty cổ phần Vina Story

LK 05, Khu đô thị 54 

Hạ Đình, phường 

Khương Đình, HN

Số 38 Ngọc Hồi, phường 

Hoàng Liệt, HN Cung cấp suất ăn sẵn Đủ điều kiện

1

Công ty TNHH thực phẩm 

Nguyên Phong

87 Ngụy Như Kon Tum, 

phường Thanh Xuân, HN

87 Ngụy Như Kon Tum, 

phường Thanh Xuân, HN

Sơ chế, kinh doanh 

thực phẩm hỗn hợp Đủ điều kiện

2

Công ty TNHH thương mại thực 

phẩm Khánh Ngọc Thôn 3,xã Nam Phù, HN

Số 27 Đồng Tôm, Ninh 

Xá, Nam Phù, HN 

Sơ chế, kinh doanh 

thực phẩm hỗn hợp Đủ điều kiện

3

Công ty TNHH thực phẩm Hà 

Nội Xanh

Số 17 ngõ 151/84 

Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Hoàng Mai, HN

Ngõ 276 đường Nguyễn 

Xiển, Thanh Liệt, HN

Sơ chế, kinh doanh 

thực phẩm hỗn hợp Đủ điều kiện

4 Công ty TNHH thực phẩm 4 life

55 ngõ 92 đường Phùng 

Hưng, phường Kiến 

Hưng, HN

Số 99, ngõ 51 Trần Điền, 

Phương Liệt, HN 

Sơ chế, kinh doanh 

thực phẩm hỗn hợp Đủ điều kiện

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

Đơn vị đăng ký cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, suất ăn sẵn, nước uống, sữa chế biến cho các cơ sở giáo 

dục ngoài công lập trên địa bàn phường Bạch Mai năm học 2025-2026

II. Đơn vị cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm: 07/07 đủ điều kiện
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Địa chỉ nơi sản xuất, sơ 

chế, đóng gói, bảo 

quản, chế biến suất ăn, 

kinh doanh thực phẩm

Mặt hàng cung cấp Kết quả đánh giá

5

Công ty cổ phần thực phẩm 

Xanh Hoàng Minh

Số 100, ngõ 58A Hoàng 

Đạo Thành, phường 

Khương Đình, HN

Số 18 BT6 khu đô thị 

Văn Phú,  Phú La, Hà 

Đông, HN

Sơ chế, kinh doanh 

thực phẩm hỗn hợp Đủ điều kiện

6

Công ty TNHH thực phẩm Phú 

Thiên Tân

Tổ 22A phường Phương 

Liệt, Hà Nội

Số 46, ngõ 25 Bằng Liệt, 

Hoàng Liệt, Hà Nội

Sơ chế, kinh doanh 

thực phẩm hỗn hợp Đủ điều kiện

7

Công ty TNHH TM và DV 

Hoàng Anh

Số 110 ngõ Xã Đàn 2, 

phường Đống Đa, HN

Thôn Lãng Kinh, xã Hoài 

Đức, HN Gạo Đủ điều kiện

1 Công ty TNHH Hải Hà Kotobuki

25 Trương Định, Tương 

Mai, HN

25 Trương Định, Tương 

Mai, HN

Sản xuất, kinh doanh 

các loại bánh, caramen Đủ điều kiện

2

Công ty TNHH Bánh Tuấn 

Nghĩa

Căn Hộ Số 107 nhà 2 

tầng ngách 49 ngõ Hoà 

Bình 4, Phố Minh Khai, 

phường Bạch Mai, HN

Căn Hộ Số 107 nhà 2 

tầng ngách 49 ngõ Hoà 

Bình 4, Phố Minh Khai, 

phường Bạch Mai, HN

Sản xuất, kinh doanh 

các loại bánh, caramen Đủ điều kiện

3

Công ty cổ phần dinh dưỡng 

quốc tế global

Số 72 ngõ 252 Minh 

Khai,Tương Mai, HN

Số 6 lô TT5 - N5 KĐT 

Bắc Linh Đàm Định 

Công, HN

Kho bảo quản và kinh 

doanh sữa chua, sữa 

tươi, caramen Đủ điều kiện

4 Công ty TNHH Yakult Việt nam

Số 4 lô 2 cụm công 

nghiệp Lai Xá, phường 

Tây Tựu, HN

Số 4 lô 2 cụm công 

nghiệp Lai Xá, phường 

Tây Tựu, HN

Kho bảo quản và kinh 

doanh sữa yakult Đủ điều kiện

5

Công ty CP sữa Vitadairy Việt 

Nam

Chi nhánh Hà Nội, địa 

chỉ kho Khu CN Quất 

Động, Thường Tín, HN

Lô B-1B-CN-khu CN Mỹ 

phước 3 phường Chánh 

Phú Hoà, thị xã Bên Cát, 

tỉnh Bình Dương

Kho bảo quản và kinh 

doanh sữa bột Đủ điều kiện

6 Hộ kinh doanh Nguyễn Bảo Duy

25 Trương Định, Tương 

Mai, HN

25 Trương Định, Tương 

Mai, HN

Kho bảo quản và kinh 

doanh sữa bột Đủ điều kiện

III. Đơn vị cung cấp bánh, sữa: 06/06 đủ điều kiện
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1

Chi nhánh Công ty TNHH Lavie 

tại Hà Nội

Tầng 12, Tòa nhà 

C’Land, 156 ngõ Xã 

Đàn 2, phường Đống 

Đa, Hà Nội Như Quỳnh, Hưng Yên

Sản xuất, kinh doanh 

nước đóng chai, đóng 

bình Đủ điều kiện

2 Công ty TNHH Kankyo Kougaku

Số 211 phố Hoàng Cầu, 

phường Đống Đa, HN

Số 211 phố Hoàng Cầu, 

phường Đống Đa, HN

Sản xuất, kinh doanh 

nước đóng chai, đóng 

bình Đủ điều kiện

3

Công ty cổ phần sản xuất TM và 

DV Thiên Hà

Tổ 8, xã Quang Minh, 

HN Tổ 8, xã Quang Minh, HN

Sản xuất, kinh doanh 

nước đóng chai, đóng 

bình Đủ điều kiện

4

Công ty TNHH TM và DV Tịnh 

Nghiệp

Số 130 Quán Thánh, 

phường Ba Đình, HN

Số 130 Quán Thánh, 

phường Ba Đình, HN

Sản xuất, kinh doanh 

nước đóng chai, đóng 

bình

Không đủ điều kiện: Hồ sơ 

của 06 người hết hạn 

T6/2025. Không có hóa đơn 

mua vỏ bình, vòi,…và các hồ 

sơ liên quan. Thiếu báo cáo 

tài chính 03 năm gần nhất 

theo yêu cầu tiêu chí đánh giá.

5

Công ty cổ phần nước tinh khiết 

Hà Nội

Số 461 Đội Cấn, phường 

Ngọc Hà, HN

Số 461 Đội Cấn, phường 

Ngọc Hà, HN

Sản xuất, kinh doanh 

nước đóng chai, đóng 

bình

Không đủ điều kiện: Hóa đơn 

với HTX Song Long mua vỏ 

bình không có đăng ký kinh 

doanh kèm theo; Hóa đơn với 

công ty AMSs không có hồ 

sơ kèm theo; Cơ sở vật chất, 

trần, sàn, dây chuyền sản xuất 

xuống cấp, khu sản xuất 

không kín.

IV. Đơn vị cung cấp nước uống đóng chai: 03/05 đủ điều kiện
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